
DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG NĂM 2023
(CẤP HỌC MẦM NON)

(Kèm theo Thông báo  số 07/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang)

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh
Nơi ở hiện nay Trình độ

CM Ngành đào tạo
Vị trí /Môn

đăng ký
 dự thi

Nơi  đăng ký dự thi
(Trường)

Đối tượng
ưu tiên

Điện thoại
liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phương
Liên 06/10/1989 Thôn 6 - Tân Hương - Ninh Giang

- Hải Dương Đại học Tài chính -
Ngân hành

Nhân viên Kế
toán Trường MN Quyết Thắng Không 0977227830

2 Đào Huyền Trang 04/11/1983 Thôn Ngọc Chi - Kiến Quốc -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Kế toán Nhân viên Kế

toán Trường MN Quyết Thắng Con TB
3/4 0911378383

3 Nguyễn Thị Như
Quỳnh 05/02/1990 Thôn Quảng Nội - Ứng Hòe -

 Ninh Giang - Hải Dương Cao đẳng Kế toán Nhân viên Kế
toán Trường MN Quyết Thắng Không 0964438171

Danh sách này gồm 03 thí sinh.



DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG NĂM 2023
(CẤP TIỂU HỌC)

(Kèm theo Thông báo  số 07/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang)

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh
Nơi ở hiện nay Trình độ

CM Ngành đào tạo
Vị trí /Môn

đăng ký
 dự thi

Nơi  đăng ký dự thi
(Trường)

Đối tượng
ưu tiên

Điện thoại
liên hệ Ghi chú

1 Bùi Tuấn Thành 30/05/2000 Thôn 7 - Tân Hương -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Công nghệ thông tin Giáo viên

 Tin học Trường Tiểu học An Đức Không 0379543407

2 Nguyễn Thị Đào 03/03/1995 Thôn Hậu Bổng - Quang Minh -
Gia Lộc - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Hồng Đức Không 0962458619

3 Phạm Thị Huệ 14/06/1987 Thôn Tiền - Hiệp Lực -
 Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Kiến Quốc Không 0386601406

4 Bùi Thị Dung 14/04/1986 Thôn Tiêu Tương - Hồng Dụ -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Kiến Quốc Không 0974970136

5 Chu Thị Lan 02/08/1998 Thôn Trịnh Xuyên - Nghĩa An -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Đông Xuyên Không 0968148728

6 Nguyễn Thị Thủy 15/04/1989 Thôn 2 - Văn Hội - Ninh Giang -
Hải Dương Đại học Kế toán Nhân viên

 Kế toán Trường TH Văn Hội Không 097355897

7 Tạ Thị Hậu 11/03/1993 Thôn Văn Hàn Bắc - Thái Hưng -
Thái Thụy - Thái Bình Đại học Kế toán Nhân viên

 Kế toán Trường TH Văn Hội Không 0967519250

8 Nguyễn Thị Kiều
Oanh 15/02/1997 Thôn Đồng Lại - Ứng Hòe -

Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên
Văn hóa Trường TH Ứng Hòe Không 0976407864

9 Phạm Thủy Yên 05/04/2000 Thôn Văn Diệm - Hưng Long -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Hưng Thái Không 0968734298

10 Nguyễn Văn Tuấn 24/04/1988 Thôn Đồng Hội - Hồng Phong -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm

 Thể dục thể thao
Giáo viên
Thể dục Trường TH Hưng Thái Bộ đội

XN 0396810884

11 Nguyễn Thị Miến 01/02/1992 Thôn Độ Trung - Đại hợp -
Tứ Kỳ - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Nghĩa An Không 0963571292



12 Phạm Thị Vân 11/02/1985 Thôn Minh Tân - Quang Minh -
Gia Lộc - Hải Dương Đại học Sư phạm Âm nhạc Giáo viên

Âm nhạc Trường TH Tân Quang II Không 0378322899

13 Đặng Thị Khuyên 17/04/1982 Thôn Tranh Xuyên - Đồng Tâm -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Khoa học máy tính Giáo viên

 Tin học Trường TH Đồng Tâm Con TB
4/4 0365429646

14 Vũ Thị Hường 17/12/1979 Thôn Tràng - An Tràng -
 Quỳnh Phụ - Thái Bình Đại học Sư phạm Tin học Giáo viên

Tin học Trường TH Hồng Phúc
Con của
người
CĐHH

0352100726

15 Đỗ Văn Tuyền 26/03/1991 Thôn Đoan Xuyên - Ứng Hòe -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Tin học Giáo viên

Tin học Trường TH Ninh Hòa Không 0923418666

16 Đào Thị Ngát 05/07/1990 Thôn Ngọc Hòa - Vĩnh Hòa -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên

Văn hóa Trường TH Hồng Dụ Không 0986715802

17 Lê Thị Tho 02/02/1989 Thôn Văn Minh - Tân Quang -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên

Tiếng Anh Trường TH Tân Phong Không 0989843851

Danh sách này gồm 17 thí sinh.

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh
Nơi ở hiện nay Trình độ

CM Ngành đào tạo
Vị trí /Môn

đăng ký
 dự thi

Nơi  đăng ký dự thi
(Trường)

Đối tượng
ưu tiên

Điện thoại
liên hệ Ghi chú



DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG NĂM 2023
(CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ)

(Kèm theo Thông báo  số 07/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang)

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh
Nơi ở hiện nay Trình độ

CM Ngành đào tạo
Vị trí /Môn

đăng ký
 dự thi

Nơi  đăng ký dự thi
(Trường)

Đối tượng
ưu tiên

Điện thoại
liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hà 22/05/1997 Khu 2- TT Ninh Giang -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Tân Quang II Không 0961324408

2 Nguyễn Thị Hà 22/02/1993 An Đức - Ninh Giang -
Hải Dương Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Tân Quang II Không 0399151389

3 Nguyễn Thị Kiều
Trang 23/05/1999 Thôn Tiền - Hiệp Lực -

Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên
Lịch sử Trường THCS Tân Quang II Không 0961507354

4 Trần Thị Hà 20/08/1996 Thôn Liên Hiệp - Quỳnh Hoàng -
Quỳnh Phụ - Thái Bình Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên

Địa lý Trường THCS Văn Giang Dân tộc
thiểu số 0368129289

5 Bùi Thị Thu Nhã 30/09/1990 Thôn Hạ Cát - Tống Phan -
 Phù Cừ - Hưng Yên Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên

Địa lý Trường THCS Văn Giang Không 0866415816

6 Nguyễn Thị Lan 26/09/1985 Thôn Hà Lý - Hùng Dũng -
Hưng Hà - Thái Bình Đại học Sư phạm Văn - Sử Giáo viên

Ngữ văn Trường THCS Hưng Thái Không 0988588696

7 Phạm Thị Mãi 28/07/1987 Thôn Lũng Quý - Kiến Quốc -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Ngữ văn Giáo viên

Ngữ văn Trường THCS Hưng Thái Con BB
hạng 2 0363287087

8 Bùi Thị Thiết 05/12/1993 Thôn Cúc Thị - Kiến Quốc -
 Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên

Vật lý Trường THCS Văn Hội Không 0379891194

9 Trần Thị Yến 20/11/1984 Thôn Mai - Hiệp Lực -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên

Lịch sử Trường THCS Ứng Hòe Không 0384282568

10 Nguyễn Thị Lan 05/05/1990 Thôn Đỗ Xá - Ứng Hòe -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên

Ngữ văn Trường THCS Ứng Hòe Không 0396925003

11 Đỗ Thị Kiều Oanh 05/09/1987 Thôn Đồng Bình - Ninh Hải -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên

Sinh học Trường THCS Ninh Hải Không 0374699708

12 Nguyễn Thị Thu
Huyền 23/02/1986 Thôn Đồng Tâm - Tây Sơn -

Kiến Xương - Thái Bình Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên
Toán Trường THCS Đông Xuyên Không 0972689232



13 Võ Thị Thu Hằng 08/05/1996 Khu 3 - TT Ninh Giang -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Đông Xuyên Không 0968398596

14 Đỗ Văn Đắc 20/04/1985  Nhân Vũ - Nguyễn Trãi - Ân Thi -
Hưng Yên Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Đông Xuyên Không 0919550688

15 Nguyễn Thị Huế 27/3/1991 Thôn Đồng Tâm - An Đồng -
Quỳnh Phụ - Thái Bình Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Đông Xuyên Không 0349803266

16 Bùi Thị Hải Yến 19/09/1999 Thôn Đà Phố - Hồng Phúc -
 Ninh Giang - Hải Dương Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên

Tiếng Anh Trường THCS Tân Phong Không 0376769676

17 Lâm Thị Mai 06/06/1987 Thôn Phụ Dực - Hồng Phúc -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Kỹ thuật

công nghiệp
Giáo viên
Công nghệ Trường THCS Hồng Đức Dân tộc

thiểu số 0398280663

18 Phan Nguyễn Nam
Phương 01/11/2001 Khu 3 - TT Ninh Giang -

Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên
Tiếng Anh Trường THCS Nghĩa An Không 0979878075

19 Đặng Nhật Linh 18/01/2001 Khu 3 - TT Ninh Giang -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Nghĩa An Không 0349412676

20 Hoàng Thị Phương
Dung 28/09/1988 Thôn Lập Bái - Kim Trung -

Hưng Hà - Thái Bình Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên
Toán Trường THCS Nghĩa An Không 0977513289

21 Nguyễn Thị Thắm 16/01/1982 Thôn A Sào - An Thái -
Quỳnh Phụ - Thái Bình Đại học Tiếng Anh Giáo viên

Tiếng Anh
Trường THCS Thị trấn

Ninh Giang Không 0363889599

22 Vũ Ngọc Lan 08/07/2001 Thôn Mai Xá - Hiệp Lực -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Kế toán Nhân viên

 Kế toán Trường THCS Hồng Phong Không 0984098647

23 Nguyễn Thị Vân Anh 23/11/1995 Thôn Tranh Xuyên - Đồng Tâm -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Kế toán Nhân viên

 Kế toán Trường THCS Hồng Phong Không 0968290334

24 Nguyễn Hồng Hạnh 01/04/2001 Thôn Tam Tập - Tân Phong -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên

Toán Trường THCS Vạn Phúc Không 0387187858

25 Nguyễn Thị Lê 07/09/1989 Thôn Văn Diệm - Hưng Long -
Ninh Giang - Hải Dương Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên

Tiếng Anh Trường THCS Hồng Phúc Không 0389938733

26 Đinh Thị Giang 23/08/1988 Thôn Trung - An Thái -
Quỳnh Phụ - Thái Bình Đại học Lịch sử Giáo viên

Lịch sử Trường THCS An Đức Không 0965018638

Danh sách này gồm 26 thí sinh.

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh
Nơi ở hiện nay Trình độ

CM Ngành đào tạo
Vị trí /Môn

đăng ký
 dự thi

Nơi  đăng ký dự thi
(Trường)

Đối tượng
ưu tiên

Điện thoại
liên hệ Ghi chú
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